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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

502 499 12722 7080 231052 256 7574

1 Phường Thuận Hóa 19 26 635 455 17193 12 481

Cấp mầm non 8 26 635 81 2532 4 107

1 Trường MN Hoa Mai 1 6 150 18 570 Giữ nguyên 1 24

2 Trường MN I 1 6 145 14 472

3 Trường MN Phú Hội 1 3 75 8 240

4 Trường MN Vĩnh Ninh 1 4 95 11 340

5 Trường MN 8/3 1 2 45 5 140

6 Trường MN Phường Đúc 1 1 25 8 245

7 Trường MN Phước Vĩnh 1 2 50 9 280

8 Trường MN Trường An 1 2 50 8 245

Cấp tiểu học 7 0 0 255 9342 5 225

1 Trường TH Lê Lợi 1 40 1431 Giữ nguyên 1 40

2 Trường TH Lý Thường Kiệt 1 39 1462 Giữ nguyên 1 39

3 Trường TH Vĩnh Ninh 1 39 1421 Giữ nguyên 1 39

4 Trường TH Quang Trung 1 38 1469 Giữ nguyên 1 38

5 Trường TH Phước Vĩnh 1 31 1035

6 Trường TH Trường An 1 38 1469

Sáp nhập Trường TH Phước Vĩnh và Trường An thành trường Tiểu 

học mới
69

1

1

1

1

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 

Sáp nhập Trường MN Trường An và Trường MN Phước Vĩnh thành 

trường MN mới
21

Sáp nhập Trường MN I và Trường MN Phú Hội thành trường MN 

mới
31

Sáp nhập Trường MN Vinh Ninh, Trường MN 8/3 và Trường MN 

Phường Đúc thành trường MN mới
31

Phương án sắp xếp

Ghi chú 

TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế)

Tổng cộng



2

Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

7 Trường TH Phường Đúc 1 30 1055 Sáp nhập với Trường THCS Tôn Thất Tùng

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 119 5319 3 149

1 Trường THCS Tôn Thất Tùng 1 17 665 Sáp nhập với Trường TH Phường Đúc thành trường TH&THCS mới 1 47

2 Trường THCS Hùng Vương 1 33 1515

3 Trường THCS Trần Phú 1 21 880

4 Trường THCS Nguyễn Chí Diểu 1 48 2259 Giữ nguyên 1 48

2 Phường Phú Xuân 31 21 510 549 19572 16 570

Cấp mầm non 10 21 510 90 2740 5 111

1 Trường MN II 1 2 50 14 420

2 Trường MN Thuận Lộc 1 2 50 10 310

3 Trường MN Phú Bình 1 2 50 7 225

4 Trường MN Phú Thuận 1 2 50 7 200

5 Trường MN Phú Cát 1 2 50 10 315

6 Trường MN Phú Hòa 1 2 45 7 205

7 Trường MN Phú Hậu 1 2 45 6 180

8 Trường MN Phú Hiệp 1 2 50 6 180

9 Trường MN Tây Lộc 1 2 50 14 425

10 Trường MN Thuận Hòa 1 3 70 9 280

Cấp tiểu học 12 0 0 275 9152 6 275

1 Trường TH Ngô Kha 1 20 585

2 Trường TH Phú Cát 1 25 914

3 Trường TH Tây Lộc 1 20 677

4 Trường TH Phú Thuận 1 14 377

Sáp nhập thành Trường MN Phú Bình 18

1

Sáp nhập thành Trường MN Phú Cát 21

Sáp nhập Trường THCS Hùng Vương và Trường THCS Trần Phú 

thành trường THCS mới
54

Sáp nhập thành Trường MN Thuận Lộc 28

Sáp nhập thành Trường TH Ngô Kha

Sáp nhập thành Trường TH Nguyễn Trãi 54

Sáp nhập thành Trường MN Phú Hậu

28

45

1

1

1

1

1

1

1

16

Sáp nhập thành Trường MN Tây Lộc
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

5 Trường TH Nguyễn Trãi 1 20 720

6 Trường TH Phú Bình 1 20 603

7 Trường TH Phú Hậu 1 16 472

8 Trường TH Phú Hòa 1 20 654

9 Trường TH Trần Quốc Toản 1 29 1011

10 Trường TH Thuận Hòa 1 33 1236 Giữ nguyên 1 33

11 Trường  TH Thuận Lộc 1 30 972

12 Trường  TH Thuận Thành 1 28 931

Cấp trung học cơ sở 9 0 0 184 7680 5 184

1 Trường THCS Hàm Nghi 1 16 616

2 Trường THCS Phan Sào Nam 1 18 773

3 Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 1 11 413

4 Trường THCS Nguyễn Du 1 18 756

5 Trường THCS Tố Hữu 1 24 1068

6 Trường THCS Thống Nhất 1 32 1335

7 Trường THCS Lý Tự Trọng 1 12 417

8 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 1 16 602

9 Trường THCS Trần Cao Vân 1 37 1700 Giữ nguyên 1 37

3 Phường Phong Điền 15 22 460 187 5734 7 209

Cấp mầm non 7 22 460 47 1188 3 69

1 Trường MN Phong Mỹ I 1 3 55 6 163

2 Trường MN Phong Mỹ II 1 2 35 6 142

3 Trường MN Phong Xuân I 1 3 75 7 148

1

56

Sáp nhập thành Trường TH Nguyễn Trãi 54

Sáp nhập thành Trường THCS Hàm Nghi 34

1

1

1

1

Sáp nhập thành Trường MN Phong Xuân 15

Sáp nhập thành Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 281

Sáp nhập thành Trường THCS Nguyễn Du 29

Sáp nhập thành Trường TH Phú Bình

Sáp nhập thành Trường TH Trần Quốc Toản 49

Sáp nhập thành Trường TH Thuận Lộc 58

Sáp nhập thành Trường MN Phong Mỹ 

1

1

Sáp nhập thành Trường THCS Thống Nhất

171

36

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

4 Trường MN Phong Xuân II 1 2 40 3 79

5 Trường MN Hoa Sen 1 4 90 8 220

6 Trường MN Hoa Hướng Dương 1 4 90 9 269

7 Trường MN Phong Thu 1 4 75 8 167

Cấp tiểu học 4 0 0 71 2134 2 81

1 Trường TH Tân Mỹ 1 10 241

2 Trường TH Hoà Mỹ 1 13 394

3 Trường TH Phong Xuân 1 15 416

4 Trường TH Trần Quốc Toản 1 33 1083 Tiếp nhận cấp Tiểu học Trường TH&THCS Lê Văn Miến 1 43

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 69 2412 2 59

1 Trường THCS Phong Mỹ 1 15 493

2 Trường THCS Phong Xuân 1 9 354

3 Trường THCS Nguyễn Duy 1 28 1082 Tiếp nhận khối THCS của Trường TH&THCS Lê Văn Miến 1 35

4 Trường TH&THCS Lê Văn Miến 1 0 0 17 483 Giải thể sau khi chuyển cấp TH và THCS vào các trường khác

 - Cấp TH 10 275 Chuyển cấp TH vào Trường TH Trần Quốc Toản

 - Cấp THCS 7 208 Chuyển cấp THCS vào Trường THCS Nguyễn Duy

4 Phường Phong Thái 16 18 367 197 5654 8 215

Cấp mầm non 6 18 367 50 1203 3 68

1 Trường MN Phong An 1 1 3 65 10 265

2 Trường MN Phong An 2 1 3 65 8 260

3 Trường MN Phong Hiền I 1 5 102 10 256

4 Trường MN Phong Hiền II 1 3 60 9 137

5 Trường MN Phong Sơn I 1 1 25 6 133

Sáp nhập thành Trường MN Phong Điền 37

Sáp nhập thành Trường TH Xuân Mỹ 38

Sáp nhập thành Trường THCS Xuân Mỹ 24

1

1

Sáp nhập thành Trường MN Phong Sơn 17

1

1

1

Sáp nhập thành Trường MN Phong Hiền 27

Sáp nhập thành Trường MN Phong An 24

1

1

Sáp nhập thành Trường MN Phong Xuân 15
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

6 Trường MN Phong Sơn II 1 3 50 7 152

Cấp tiểu học 7 0 0 93 2604 3 93

1 Trường TH Phò Ninh 1 15 437

2 Trường TH Điền An 1 15 510

3 Trường TH Hương Lâm 1 10 278

4 Trường TH Tây Bắc Hiền 1 15 474

5 Trường TH Đông Hiền 1 10 220

6 Trường TH Tây Bắc Sơn 1 13 328

7 Trường TH Đông Nam Sơn 1 15 357

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 54 1847 2 54

1 Trường THCS Phong An 1 20 732

3 Trường THCS Đặng Văn Hòa 1 15 456

2 Trường THCS Phong Hiền 1 19 659 Giữ nguyên 1 19

5 Phường Phong Dinh 13 16 277 141 3861 6 157

Cấp mầm non 6 16 277 31 763 3 47

1 Trường MN Phong Hòa I 1 3 45 6 127

2 Trường MN Phong Hòa II 1 2 44 4 100

3 Trường MN Phong Bình I 1 3 41 6 127

4 Trường MN Phong Bình II 1 2 35 3 92

5 Trường MN Phong Chương I 1 4 75 8 202

6 Trường MN Phong Chương II 1 2 37 4 115

Cấp tiểu học 4 0 0 69 1677 0 0

1 Trường TH Phong Hoà 1 1 13 290

2 Trường TH Phong Hòa 2 1 10 212

Hợp nhất thành Trường mần non Phong Bình 14

Hợp nhất thành Trường mần non Phong Chương 18

Sáp nhập thành  Trường TH Phong Sơn 28

Hợp nhất thành Trường MN Phong Hòa 15

1

1

1

1

Sáp nhập Trường THCS Phong An và Trường THCS Đặng Văn Hòa 

thành trường THCS mới

Sáp nhập thành Trường MN Phong Sơn 17

Sáp nhập vào Trường THCS Phong Hòa thành Trường TH&THCS 

Phong Hòa

Sáp nhập thành Trường TH Phong An 40

Sáp nhập thành  Trường TH Phong Hiền 251

1

1

1 35
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

3 Trườn TH Phong Bình 1 22 550
Sáp nhập vào Trường THCS Phong Bình thành Trường TH&THCS 

Phong Bình

4 Trường TH Phong Chương 1 0 0 24 625
Sáp nhập vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương Thành Trường 

TH&THCS Nguyễn Tri Phương

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 41 1421 3 110

Trường THCS Phong Hòa 1 13 441
Sáp nhập với Trường TH Phong Hòa 1 và Trường TH Phong Hòa 2 

thành Trường TH&THCS Phong Hòa
1 36

Trường THCS Phong Bình 1 13 461
Sáp nhập với Trường TH Phong Bình thành Trường TH&THCS 

Phong Bình
1 35

Trường THCS Nguyễn Tri Phương 1 0 0 15 519
Sáp nhập với Trường TH Phong Chương thành Trường TH&THCS 

Nguyễn Tri Phương
1 39

6 Phường Phong Phú 9 9 165 106 2853 4 96

Cấp mầm non 4 9 165 21 485 2 30

1 Trường MN Điền Hương 1 2 34 5 97

2 Trường MN Điền Môn 1 2 26 3 70

3 Trường MN Điền Lộc 1 3 65 7 163

4 Trường MN Điền Hòa 1 2 40 6 155

Cấp tiểu học 2 0 0 25 632 1 41

1 Trường TH Điền Lộc 1 15 412

2 Trường TH Điền Hương 1 10 220

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 60 1736 1 25

1 Trường THCS Điền Lộc 1 9 286
Tiếp nhận cấp THCS của Trường TH&THCS Điền Hòa và Trường 

TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch thành Trường THCS Phong Phú
1 25

2 Trường TH&THCS Điền Hòa 1 0 0 19 501

 - Cấp TH 11 298

Giải thể 02 trường, sau khi chuyển cấp TH và cấp THCS sang trường 

TH và trường THCS mới sau sắp xếp

Sáp nhập hai trường và tiếp nhận cấp TH của Trường TH&THCS 

Điền Hòa và Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch và đổi tên thành 

Trường TH Phong Phú

41

Sáp nhập thành Trường MN  Phong Phú 181

1

Sáp nhập thành Trường MN Phong Thạnh 121
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

 - Cấp THCS 8 203

3 Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch 1 0 0 13 448

 - Cấp TH 5 166

 - Cấp THCS 8 282

7 Phường Phong Quảng 12 10 195 121 3428 6 131

Cấp mầm non 4 10 195 30 710 2 40

1 Trường MN Điền Hải 1 2 40 7 178

2 Trường MN Phong Hải 1 2 45 8 185

3 Trường MN Quảng Ngạn 1 3 60 9 182

4 Trường MN Quảng công 1 3 50 6 165

Cấp tiểu học 4 0 0 55 1530 2 55

1 Trường TH Điền Hải 1 12 348

2 Trường TH Phong Hải 1 15 394

3 Trường TH Quảng Ngạn 1 14 394

4 Trường TH Quảng Công 1 14 394

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 36 1188 2 36

1 Trường THCS Điền Hải 1 9 285

2 Trường THCS Phong Hải 1 8 275

3 Trường THCS Phạm Quang Ái 1 9 303

4 Trường THCS Phan Thế Phương 1 10 325

8 Phường Hương Trà 12 15 341 152 5121 6 167

Cấp mầm non 4 15 341 35 984 2 50

1 Trường MN Sơn Ca 1 3 84 6 150

Sáp nhập thành Trường THCS số 02 Phong Quảng 19

Sáp nhập hai trường và cơ sở 1 Trường MN Hương Văn thành 

Trường MN Sơn Ca
29

1

1

Sáp nhập thành Trường TH số 02 Phong Quảng 28

Sáp nhập thành Trường THCS số 01 Phong Quảng 17

Giải thể 02 trường, sau khi chuyển cấp TH và cấp THCS sang trường 

TH và trường THCS mới sau sắp xếp

1

1

1

1

Sáp nhập thành  Trường MN số 02 Phong Quảng 21

1

Sáp nhập thành Trường TH số 01 Phong Quảng 27

Sáp nhập thành Trường MN số 01 Phong Quảng 19
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

2 Trường  MN Tứ Hạ 1 4 80 8 190

3 Trường MN Hương Văn 1 5 107 12 374

4 Trường MN Hương Vân 1 3 70 9 270
Tiếp nhận cơ sở 2 Trường MN Hương Văn và đổi tên  thành Trường 

MN Họa Mi
1 21

Cấp tiểu học 5 0 0 71 2283 2 52

1 Trường TH số 1 Tứ Hạ 1 10 309

2 Trường TH số 2 Tứ Hạ 1 16 558

3 Trường TH số 1 Hương Văn 1 15 479

4 Trường TH số 2 Hương Văn 1 11 360

5 Trường TH Hương Vân 1 19 577 Sáp nhập vào Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 46 1854 2 65

1 Trường THCS Nguyễn Khoa Đăng 1 12 446
Sáp nhập với Trường TH Hương Vân thành Trường TH&THCS 

Nguyễn Khoa Đăng
1 31

2 Trường THCS Hà Thế Hạnh 1 17 709

3 Trường THCS Hồ Văn Tứ 1 17 699

9 Phường Kim Trà 13 20 465 179 5754 6 199

Cấp mầm non 3 20 465 41 1213 2 61

1 Trường MN Hương Toàn 1 6 155 16 472
Tiếp nhận điểm trường Thanh Tiên của Trường MN Hương Xuân để 

thành lập Trường MN Kim Trà 1
1 35

2 Trường MN Hương Chữ 1 7 165 13 439
Tiếp nhận điểm trường Tây Xuân của Trường MN Hương Xuân để 

thành lập Trường MN Kim Trà 2
1 26

3 Trường MN Hương Xuân 1 7 145 12 302
Chuyển các điểm trường cho Trường MN Hường Toàn và Hường 

Chữ và giải thể

Cấp tiểu học 7 0 0 84 2487 3 84

Sáp nhập hai trường và cơ sở 1 Trường MN Hương Văn thành 

Trường MN Sơn Ca
29

Sáp nhập thành Trường THCS Hương Phú 34

Sáp nhập thành Trường TH Hà Thế Hạnh 26

Sáp nhập thành Trường TH Hồ Văn Tứ 26

1

1

1

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

1 Trường TH số 1 Hương Toàn 1 9 209

2 Trường TH số 2 Hương Toàn 1 15 535

3 Trường TH số 3 Hương Toàn 1 10 212

4 Trường TH số 1 Hương Chữ 1 15 489

5 Trường TH số 2 Hương Chữ 1 10 315

6 Trường TH số 1 Hương Xuân 1 10 236

7 Trường TH số 2 Hương Xuân 1 15 491

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 54 2054 1 54

1 Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng 1 22 840

2 Trường THCS Lê Quang Tiến 1 18 698

3 Trường THCS Nguyễn Khánh Toàn 1 14 516

10 Phường Kim Long 15 12 275 220 7439 9 232

Cấp mầm non 5 12 275 41 1220 3 53

1 Trường MN Kim Long 1 2 50 7 200

2 Trường MN Vạn Xuân 1 3 70 6 180

3 Trường MN Hương Long 1 2 45 9 275

5 Trường MN Hương Hồ 1 3 70 13 375

4 Trường MN Hương Thọ 1 2 40 6 190
Tiếp nhận cơ sở 1 và cơ sở 3 Trường MN Hương Hồ và đổi tên 

thành Trường MN Long Hồ
1 18

Cấp tiểu học 6 0 0 111 3438 4 111

Sáp nhập thành Trường MN Kim Long 18

Sáp nhập thành Trường TH Hương Chữ 25

Sáp nhập thành Trường TH Hương Xuân 25

Sáp nhập thành Trường THCS Kim Trà 54

Sáp nhập thành Trường MN Hương Long (Chuyển cơ sở 1 và cơ sở 

3 Trường MN Hương Hồ vào Trường MN Hương Thọ)
17

1

1

1

1

1

Sáp nhập thành Trường TH Hương Toàn 341
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

1 Trường TH số 1 Kim Long 1 17 471

2 Trường TH số 2 Kim Long 1 19 626

3 Trường TH Hương Long 1 30 1095
Phương án 1: Nhập với Trường THCS Lê Hồng Phong thành trường 

TH&THCS mới.
1 30

Thực hiện 01 trong 

02 phương án

4 Trường TH số 1 Hương Hồ 1 15 424

5 Trường TH số 2 Hương Hồ 1 14 400

6 Trường TH Hương Thọ 1 16 422 Giữ nguyên 1 16

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 68 2781 2 68

1 Trường THCS Huỳnh Đình Túc 1 16 620

2 Trường THCS Tôn Thất Bách 1 8 286

3 Trường THCS Lê Hồng Phong 1 23 974

4 Trường THCS Nguyễn Hoàng 1 21 901

11 Phường Hương An 10 6 145 148 4960 4 154

Cấp mầm non 4 6 145 30 863 2 36

1 Trường MN Hương An 1 2 55 9 246

2 Trường MN An Hòa 1 2 45 10 295

3 Trường MN Hương sơ 1 1 20 6 175

4 Trường MN Hoàng Mai 1 1 25 5 147

Cấp tiểu học 3 0 0 70 2255 1 70

1 Trường TH Hương An 1 15 441

2 Trường TH Hương Sơ 1 27 875

Phương án 2: Sáp nhập Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường 

THCS Nguyễn Hoàng thành trường mới
1 44

Sáp nhập thành Trường TH An Hòa 701

Sáp nhập thành Trường TH Kim Long 36

Sáp nhập thành Trường MN Hương An 23

Sáp nhập thành Trường MN Hương Sơ 13

Sáp nhập thành Trường TH Hương Hồ 29

Sáp nhập thành Trường THCS Huỳnh Đình Túc 24

1

1

1

1

1

Thực hiện 01 trong 

02 phương án
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

3 Trường TH An Hòa 1 28 939

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 48 1842 1 48

1 Trường THCS Nguyễn Văn Linh 1 18 720

2 Trường THCS Nguyễn Cư Trinh 1 19 742

3 Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh 1 11 380

12 Phường Thuận An 16 10 1682 261 8484 8 271

Cấp mầm non 5 10 1682 59 1682 2 69

1 Trường MN Hải Dương 1 2 265 9 265

2 Trường MN Phú Tân 1 1 300 10 300

3 Trường MN Thuận An 1 2 435 15 435

4 Trường MN Phú Thuận 1 3 350 13 350

5 Trường MN Phú Hải 1 2 332 12 332

Cấp tiểu học 6 0 0 120 3722 3 110

1 Trường TH Phú Tân 1 30 943 Giữ nguyên 1 30

2 Trường TH số 1 Thuận An 1 20 625

3 Trường TH số 2 Thuận An 1 19 580

4 Trường TH Phú Thuận 1 1 21 626

5 Trường TH Phú Hải 1 20 691

6 Trường TH Thái Dương 1 10 257 Sáp nhập vào Trường TH&THCS Hoàng Kim Hoán

Cấp trung học cơ sở 5 0 0 82 3080 3 92

1 Trường TH&THCS Hoàng Kim Hoán 1 19 521 Sáp nhập với Trường TH Thái Dương 1 29

1 39

Sáp nhập thành Trường TH Thuận An 39

Sáp nhập thành Trường TH Phú Thuận 411

1

Sáp nhập thành Trường MN Phú Hải 30

Sáp nhập thành Trường TH An Hòa 70

Sáp nhập thành Trường THCS Nguyễn Văn Linh 48

1

1

Sáp nhập Trường MN Thuận An, Trường MN Phú Tân và Trường 

MN Hải Dương thành 01 trường MN mới

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

2 Trường THCS Phú Tân 1 16 653

3 Trường THCS Thuận An 1 21 881

4 Trường THCS Phú Thuận 1 13 497

5 Trường THCS Phú Hải 1 13 528

13 Phường Hóa Châu 15 13 290 178 5435 7 191

Cấp mầm non 4 13 290 38 1064 3 51

1 Trường MN Hương Vinh 1 4 90 11 375 Giữ nguyên 1 15

2 Trường MN Hương Phong 1 2 50 12 342 Giữ nguyên 1 14

3 Trường MN Phú Thanh 1 4 90 8 180

4 Trường  MN Kim Thành 1 3 60 7 167

Cấp tiểu học 8 0 0 90 2474 3 90

1 Trường TH số 1 Hương Vinh 1 10 318

2 Trường TH số 2 Hương Vinh 1 10 327

3 Trường TH số 3 Hương Vinh 1 10 322

4 Trường TH số 1 Quảng Thành 1 17 484

5 Trường TH số 2  Quảng Thành 1 10 247

6 Trường TH Vân An 1 13 368

7 Trường TH Vân Quật Đông 1 10 214

8 Trường TH Thuận Hoà 1 1 10 194

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 50 1897 1 50

1 Trường THCS Đặng Vinh 1 19 713

2 Trường THCS Đặng Tất 1 13 517

3 Trường THCS Nguyễn Khoa Thuyên 1 18 667

Sáp nhập thành Trường TH Hương Phong 33

Sáp nhập thành Trường THCS Hóa Châu 50

1

1

Sáp nhập thành Trường THCS Phú Thuận 26

Sáp nhập thành Trường TH Quảng Thành 27

Sáp nhập thành Trường MN Quảng Thành 22

Sáp nhập thành Trường TH Hương Vinh 30

1

1

1

1

1

Sáp nhập thành Trường THCS Thuận An 37
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

14 Phường Dương Nỗ 11 10 240 161 5137 5 171

Cấp mầm non 4 10 240 38 1003 2 48

1 Trường MN Phú Dương 1 4 100 15 420

2 Trường MN số 1 Phú Mậu 1 2 50 8 230

3 Trường MN số 2 Phú Mậu 1 2 50 8 190

4 Trường MN Phú Thanh 1 2 40 7 163

Cấp tiểu học 4 0 0 75 2296 2 75

1 Trường TH Phú Dương 1 15 424

2 Trường TH Dương Nỗ 1 20 640

3 Trường TH Phú Mậu 1 29 920

4 Trường TH Phú Thanh 1 0 0 11 312

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 48 1838 1 48

1 Trường THCS Phú Dương 1 23 951

2 Trường THCS Phú Mậu 1 17 664

3 Trường THCS Phú Thanh 1 8 223

15 Phường Mỹ Thượng 13 15 377 206 6921 6 221

Cấp mầm non 5 15 377 50 1432 2 65

1 Trường MN Phú Thượng 1 2 50 11 300

2 Trường MN Hoa Hồng 1 4 75 8 230

3 Trường MN Phú Mỹ 1 1 3 67 9 233

4 Trường MN Phú Mỹ 2 1 2 55 9 254

5 Trường MN Phú An 1 4 130 13 415

Cấp tiểu học 5 0 0 98 3166 3 98

Sáp nhập thành Trường MN Phú Thượng 25

Sáp nhập thành Trường TH Dương Nỗ 1 35

Sáp nhập thành Trường TH Dương Nỗ 2 40

Sáp nhập thành Trường MN Mỹ Thượng 40

1

Sáp nhập Trường THCS Phú Dương, Trường THCS Phú Mậu và 

Trường THCS Phú Thanh thành trường THCS mới 
1 48

Sáp nhập điểm trường Thanh Vinh của Trường MN số 1 Phú Mậu 

vào trường MN Phú Dương thành Trường MN Dương Nỗ 1
25

Sáp nhập hai trường và tiếp nhận điểm trường Mậu Tài của Trường 

MN số 1 Phú Mậu thành Trường MN Dương Nỗ 2
23

1

1

1

1

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

1 Trường TH Phú Thượng 1 1 34 1181 Giữ nguyên 1 34

2 Trường TH Phú Mỹ 1 1 16 543

3 Trường TH Phú Mỹ 2 1 15 459

4 Trường TH Phú An 1 1 20 599

5 Trường TH Phú An 2 1 13 384

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 58 2323 1 58

1 Trường THCS Phú Thượng 1 21 825

2 Trường THCS Phú Mỹ 1 19 784

3 Trường THCS Phú An 1 18 714

16 Phường Vỹ Dạ 11 8 235 241 9178 6 249

Cấp mầm non 4 8 235 33 1075 2 41

1 Trường MN Thủy Vân 1 3 80 9 253

2 Trường MN Xuân Phú 1 1 25 8 245

3 Trường MN Vỹ Dạ 1 2 75 7 241

4 Trường MN Hương Lưu 1 2 55 9 336

Cấp tiểu học 4 0 0 103 3489 2 103

1 Trường TH Vỹ Dạ 1 36 1340

2 Trường TH Phú Lưu 1 10 250

3 Trường TH Xuân Phú 1 37 1325

4 Trường TH Thủy Vân 1 20 574

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 105 4614 2 105

1 Trường THCS Phạm Văn Đồng 1 33 1492

2 Trường THCS Thủy Vân 1 11 389

Sáp nhập thành Trường MN Vân Dương 21

Sáp nhập thành Trường MN Vỹ Dạ 20

Sáp nhập thành Trường TH Phú An 33

Sáp nhập thành Trường THCS Mỹ Thượng 58

Sáp nhập thành Trường THCS Phạm Văn Đồng 44

1

1

Sáp nhập thành Trường TH Vỹ Dạ 46

Sáp nhập thành Trường TH Vân Dương 57

Sáp nhập thành Trường TH Phú Mỹ 311

1

1

1

1

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

3 Trường THCS Chu Văn An 1 61 2733 Giữ nguyên 1 61

17 Phường An Cựu 9 7 165 187 6777 5 194

Cấp mầm non 3 7 165 30 895 2 37

1 Trường MN An Đông 1 3 75 15 450 Giữ nguyên 1 18

2 Trường MN An Cựu 1 2 45 8 240

3 Trường MN An Tây 1 2 45 7 205

Cấp tiểu học 4 0 0 96 3288 2 96

1 Trường TH số 1 An Đông 1 0 0 33 1138

2 Trường TH An Cựu 1 0 0 21 754

3 Trường TH Ngự Bình 1 0 0 22 726

4 Trường TH Huyền Trân 1 0 0 20 670

Cấp trung học cơ sở 2 0 0 61 2594 1 61

1 Trường THCS Đặng Văn Ngữ 1 0 0 32 1363

2 Trường THCS Duy Tân 1 0 0 29 1231

18 Phường Thủy Xuân 11 10 245 160 5550 6 170

Cấp mầm non 4 10 245 31 903 2 41

1 Trường MN Thủy Xuân 1 4 100 12 360

2 Trường MN Thủy Biều 1 2 50 7 205

3 Trường MN Hoa Sữa 1 2 50 5 145

4 Trường MN Vành Khuyên 1 2 45 7 193

Cấp tiểu học 4 0 0 78 2470 2 58

1 Trường TH Thủy Xuân 1 28 950 Giữ nguyên 1 28

2 Trường TH Thủy Biều 1 20 707
Nhập với Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi thành trường liên cấp 

TH&THCS

1

Sáp nhập thành Trường MN An Cựu 19

Sáp nhập thành Trường THCS Duy Tân 61

Sáp nhập thành Trường MN Thủy Xuân 25

Sáp nhập Thành Trường TH số 1 An Đông 54

Sáp nhập Thành Trường TH Ngự Bình 42

1

1

1

1

1

Sáp nhập thành Trường MN Thủy Bằng 16
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

3 Trường TH Thủy Bằng 1 15 410

4 Trường TH Cư Chánh 1 15 403

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 51 2177 2 71

1 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai 1 24 1045

2 Trường THCS Thủy Bằng 1 14 544

3 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi 1 13 588
Nhập với Trường TH Thủy Biều thành Trường TH&THCS Thủy 

Biều
1 33

19 Phường Thanh Thủy 14 17 405 241 8253 7 258

Cấp mầm non 5 17 405 57 1592 2 74

1 Trường MN Thủy Thanh 1 1 3 70 8 190

2 Trường MN Thủy Thanh 2 1 3 70 10 253

3 Trường MN Thủy Dương 1 5 120 16 476

4 Trường MN Sơn Ca 1 3 75 13 396

5 Trường MN Nguyễn Viết Phong 1 3 70 10 277

Cấp tiểu học 6 0 0 115 3712 3 115

1 Trường TH Vân Thê 1 10 254

2 Trường TH Thanh Toàn 1 15 532

3 Trường TH Thủy Dương 1 25 762

4 Trường TH Thanh Tân 1 16 505

5 Trường TH Dạ Lê 1 30 1047

6 Trường TH Thanh Lam 1 19 612

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 69 2949 2 69

1 Trường THCS Thủy Thanh 1 14 600

2 Trường THCS Thủy Dương 1 24 1003

3 Trường THCS Thủy Phương 1 31 1346 Giữ nguyên 1 31

Sáp nhập thành Trường THCS Thanh Thủy 38

1

1

1

1

1

1

1

Sáp nhập Trường MN Thủy Thanh 1, Trường MN Thủy Thanh 2 và 

Trường MN Thủy Dương thành trường mầm non mới
451

Sáp nhập thành Trường TH ThủyPhương 49

Sáp nhập thành Trường MN Thủy Phương 29

Sáp nhập thành Trường TH Thủy Thanh 25

Sáp nhập thành Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai 38

Sáp nhập thành Trường TH Thủy Bằng 30

Sáp nhập thành Trường TH Thủy Dương 41
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

20 Phường Hương Thủy 10 8 180 161 5428 5 169

Cấp mầm non 4 8 180 35 995 2 43

1 Trường MN Ánh Dương 1 2 45 9 242

2 Trường MN Nắng Hồng 1 2 45 7 200

3 Trường MN Thủy Lương 1 2 50 12 375

4 Trường MN Thủy Tân 1 2 40 7 178

Cấp tiểu học 3 0 0 60 1952 1 28

1 Trường TH Thủy Lương 1 28 869 Giữ nguyên 1 28

2 Trường TH số 1 Thủy Châu 1 20 699

3 Trường TH số 2 Thủy Châu 1 12 384

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 66 2481 0 2 98

1 Trường THCS Thủy Lương 1 19 743

2 Trường TH&THCS Thủy Tân 1 25 826

3 Trường THCS Thủy Châu 1 22 912
Sáp nhập với Trường TH số 1 Thủy Châu và Trường TH số 2 Thủy 

Châu thành Trường TH&THCS Thủy Châu
1 54

21 Phường Phú Bài 14 11 273 240 7648 8 251

Cấp mầm non 6 11 273 51 1366 3 62

1 Trường MN Phú Sơn 1 1 16 4 69

2 Trường MN Dương Hòa 1 1 22 4 85

3 Trường MN Sao Mai 1 3 75 11 318

4 Trường MN Bình Minh 1 2 50 11 348

5 Trường MN Họa Mi 1 2 60 9 247

6 Trường MN Hoa Hướng Dương 1 2 50 12 299

Sáp nhập thành Trường MN Phú Bài 27

Sáp nhập thành Trường MN Thủy Phù 25

Sáp nhập thành Trường TH&THCS Hương Thủy 44

Sáp nhập thành Trường MN Dương Hòa 101

1

1

1

Sáp nhập thành Trường MN Hương Thủy 23

Sáp nhập vào Trường THCS Thủy Châu

Sáp nhập thành Trường MN Thủy Châu 201

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

Cấp tiểu học 4 0 0 98 3112 2 98

1 Trường TH số 1 Phú Bài 1 30 993

2 Trường TH số 2 Phú Bài 1 25 834

3 Trường TH số 1 Thủy Phù 1 23 725

4 Trường TH số 2 Thủy Phù 1 20 560

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 91 3170 3 91

1 Trường THCS Phú Bài 1 38 1555 Giữ nguyên 1 38

2 Trường THCS Thủy Phù 1 27 1057 Giữ nguyên 1 27

3 Trường TH&THCS Phú Sơn 1 13 298

4 Trường TH&THCS Dương Hòa 1 13 260

22 Xã Đan Điền 17 24 468 186 5628 8 210

Cấp mầm non 6 24 468 49 1306 3 73

1 Trường MN Sao Mai 1 1 4 90 11 294

2 Trường MN Sao Mai 2 1 3 67 6 178

3 Trường MN Hoạ Mi 1 1 4 80 8 232

4 Trường MN Hoạ Mi 2 1 2 50 6 125

5 Trường MN Quảng Lợi 1 6 101 11 283

6 Trường MN Quảng Thái 1 5 80 7 194

Cấp tiểu học 7 0 0 88 2520 2 54

1 Trường TH Số 1 Quảng Phú 1 19 585

2 Trường TH Số 2 Quảng Phú 1 10 278

3 Trường TH Số 1 Quảng Vinh 1 15 434

4 Trường TH Số 2 Quảng Vinh 1 10 243

Sáp nhập thành Trường MN Sao Mai 24

Sáp nhập thành Trường TH Phú Bài 55

Sáp nhập thành Trường TH Phú Bài 2 43

Sáp nhập thành Trường TH Quảng Vinh 25

Sáp nhập thành Trường MN Hoạ Mi 20

Sáp nhập thành Trường TH Quảng Phú 29

1

1

1

1

Sáp nhập Trường MN Quảng Lợi và Trường MN Quảng Thái thành 

01 trường mầm non mới

1

1

1

1 29

Sáp nhập thành Trường TH&THCS Dương Hòa 26
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

5 Trường TH Số 1 Quảng Lợi 1 9 209

6 Trường TH Số 2 Quảng Lợi 1 12 367

7 Trường TH Quảng Thái 1 13 404 Sáp nhập vào Trường THCS Lê Xuân

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 49 1802 3 83

1 Trường THCS Đặng Hữu Phổ 1 16 605

2 Trường THCS Nguyễn Hữu Đà 1 13 475

3 Trường THCS Nguyễn Đình Anh 1 12 426
Sáp nhập với Trường TH số 1 Quảng Lợi và số 2 Quảng Lợi thành 

Trường TH&THCS Nguyễn Đình Anh
1 33

4 Trường THCS Lê Xuân 1 8 296
Sáp nhập với Trường TH Quảng Thái thành Trường TH&THCS Lê 

Xuân
1 21

23 Xã Quảng Điền 17 26 559 204 6217 9 237

Cấp mầm non 6 26 559 50 1305 4 83

1 Trường MN Bình Minh 1 6 125 9 236

2 Trường MN Quảng Phước 1 4 92 8 225

3 Trường MN Sơn Ca 1 5 115 9 249
Tiếp nhận điểm lẻ Mai Phước, Hà Đồ - Phước Lập của Trường MN 

Quảng Phước
1 21

4 Trường MN Đông Phú 1 3 63 8 178

5 Trường MN Xuân Dương 1 3 68 6 145

6 Trường MN Quảng Thọ 1 5 96 10 272 Giữ nguyên 1 15

Cấp tiểu học 7 0 0 97 2780 2 56

1 Trường TH số 1 thị trấn Sịa 1 20 642

2 Trường TH số 2 Quảng Phước 1 10 189

1

1

Sáp nhập vào Trường THCS Nguyễn Đình Anh

Sáp nhập thành Trường THCS Nguyễn Hữu Đà 29

Sáp nhập Trường MN Bình Minh và cơ sở chính Trường MN Quảng 

Phước thành Trường MN Bình Minh (Chuyển 02 điểm lẻ Trường 

MN Quảng Phước vào Trường MN Sơn Ca)

27

Sáp nhập thành Trường MN Quảng An 20

Sáp nhập thành Trường TH thị trấn Sịa 30

1

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

3 Trường TH số 2 thị trấn Sịa 1 15 455

4 Trường TH số 1 Quảng Phước 1 11 338

5 Trường TH Quảng Thọ 1 17 500 Sáp nhập vào Trường THCS Trần Thúc Nhẫn

6 Trường TH số 1 Quảng An 1 13 324

7 Trường TH số 2 Quảng An 1 11 332

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 57 2132 3 98

1 Trường THCS Nguyễn Hữu Dật 1 12 479
Sáp nhập với Trường TH số 1 Quảng An, Trường TH Số 02 Quảng 

An thành Trường TH&THCS Nguyễn Hữu Dật
1 36

2 Trường THCS Trần Thúc Nhẫn 1 11 376
Sáp nhập với Trường TH Quảng Thọ thành Trường TH&THCS Trần 

Thúc Nhẫn
1 28

3 Trường THCS Đặng Dung 1 24 929

4 Trường THCS Ngỗ Thế Lân 1 10 348

24 Xã Bình Điền 10 11 218 101 3084 5 112

Cấp mầm non 4 11 218 25 612 2 36

1 Trường MN Bình Thành 1 3 70 7 200

3 Trường MN Hương Bình 1 2 45 7 152

2 Trường MN Bình Điền 1 4 78 7 191

4 Trường MN Hồng Tiến 1 2 25 4 69

Cấp tiểu học 3 0 0 36 1045 0 0

1 Trường TH Bình Thành 1 14 416 Sáp nhập vào Trường THCS Lê Thuyết

2 Trường TH Bình Điền 1 15 483

3 Trường TH Hồng Tiến 1 7 146

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 40 1427 3 76

1 Trường THCS Trần Đăng Khoa 1 13 535
Sáp nhập Trường Tiểu học Bình Điền và Tiểu học Hồng Tiến vào  

thành trường TH&THCS
1 35

1

1

1

1

19

Sáp nhập vào Trường THCS Nguyễn Hữu Dật

Sáp nhập thành Trường TH Quảng Phước 26

Sáp nhập thành Trường MN Hồng Điền 17

Sáp nhập vào Trường THCS Trần Đăng Khoa

Sáp nhập thành Trường THCS Đặng Dung 34

Sáp nhập thành Trường MN Kim Phụng
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

2 Trường THCS Lê Thuyết 1 9 304 Sáp nhập trường Tiểu học Bình Thành vào thành trường TH&THCS 1 23

3 Trường TH&THCS Lê Quang Bính 1 18 588 Giữ nguyên 1 18

25 Xã Phú Vinh 14 14 337 201 6771 6 215

Cấp mầm non 4 14 337 38 1176 2 52

1 Trường MN Vinh An 1 3 62 6 161

2 Trường MN Vinh Thanh 1 5 127 14 466

3 Trường MN Vinh Xuân 1 2 48 7 197

4 Trường MN Phú Diên 1 4 100 11 352

Cấp tiểu học 6 0 0 101 3304 2 101

1 Trường TH Vinh An 1 20 602

2 Trường TH Số 1 Vinh Thanh 1 20 721

3 Trường TH Số 2 Vinh Thanh 1 20 690

4 Trường TH Vinh Xuân 1 16 493

5 Trường TH Phú Diên 1 1 15 464

6 Trường TH Phú Diên 2 1 10 334

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 62 2291 2 62

1 Trường THCS An Bằng - Vinh An 1 12 402

2 Trường THCS Vinh Thanh 1 25 959

3 Trường THCS Vinh Xuân 1 10 396

4 Trường THCS Phú Diên 1 15 534

26 Xã Phú Hồ 11 7 226 123 3933 5 130

Cấp mầm non 3 7 226 30 846 2 37

1

1

1

1

24

60

1

Sáp nhập thành Trường TH Phú Vinh 2 41

Sáp nhập thành Trường THCS Phú Vinh 1 37

Sáp nhập thành Trường MN Phú Vinh 2

Sáp nhập thành Trường TH Phú Vinh 1

Sáp nhập thành Trường MN Phú Vinh 1 28

Sáp nhập thành Trường THCS Phú Vinh 2 25

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

1 Trường MN Phú Xuân 1 3 90 13 373 Giữ nguyên 1 16

2 Trường MN Phú Lương 1 2 75 10 267

3 Trường MN Phú Hồ 1 2 61 7 206

Cấp tiểu học 5 0 0 59 1744 2 59

1 Trường TH Phú Xuân 1 1 15 472

2 Trường TH Phú Xuân 2 1 10 345

3 Trường TH Phú Lương 1 1 10 275

4 Trường TH Phú Lương 2 1 10 252

5 Trường TH Phú Hồ 1 14 400

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 34 1343 1 34

1 Trường THCS Phú Xuân 1 16 687

2 Trường THCS Phú Lương 1 10 363

3 Trường THCS Phú Hồ 1 8 293

27 Xã Phú Vang 15 14 378 199 6733 8 213

Cấp mầm non 5 14 378 45 1475 3 59

1 Trường MN Phú Đa 1 1 3 82 9 305

2 Trường MN Phú Đa 2 1 3 90 11 418

3 Trường MN Vinh Phú 1 3 65 7 197

4 Trường MN Vinh Thái 1 2 56 7 217

5 Trường MN Vinh Hà 1 3 85 11 338 Giữ nguyên 1 14

1

341

25

Sáp nhập và thành lập Trường THCS Phú Hồ

Sáp nhập thành Trường TH Phú Lương 34

Sáp nhập và thành Trường MN Phú Hồ 211

Sáp nhập thành Trường MN Phú Đa 26

Sáp nhập thành Trường MN Phú Gia 191

1

1

Sáp nhập thành Trường TH Phú Xuân
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

Cấp tiểu học 7 0 0 98 2996 3 98

1 Trường TH Phú Đa 1 1 18 600

2 Trường TH Phú Đa 2 1 15 465

3 Trường TH Phú Đa 3 1 12 379

4 Trường TH Vinh Phú 1 14 417

5 Trường TH Vinh Thái 1 14 403

6 Trường TH Vinh Hà 1 10 289

7 Trường TH Hà Trung 1 15 443

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 56 2262 2 56

1 Trường THCS Phú Đa 1 24 1022 Giữ nguyên 1 24

2 Trường THCS Vinh Phú 1 16 641

3 Trường THCS Vinh Hà 1 16 599

28 Xã Vinh Lộc 11 10 253 158 5207 6 168

Cấp mầm non 4 10 253 35 1049 2 45

1 Trường MN Hương Mai 1 3 75 9 271

2 Trường MN Vinh Mỹ 1 1 28 6 180

3 Trường MN Vinh Hải 1 2 50 9 268

4 Trường MN Vinh Hiền 1 4 100 11 330

Cấp tiểu học 3 0 0 64 2036 2 74

1 Trường TH Vinh Giang 1 15 435

Sáp nhập thành Trường MN Hoa Mai 19

Sáp nhập thành Trường MN Hoa Hồng 26

1

1

1

1

Sáp nhập thành Trường TH Hiền Hải 39

Sáp nhập thành Trường TH Vinh Hà 25

Sáp nhập thành Trường THCS Phú Vang 32

Sáp nhập thành Trường TH Phú Gia 28

Sáp nhập thành Trường TH Phú Đa 45

1

1

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

2 Trường TH Vinh Hiền 1 24 766

3 Trường TH Vinh Hưng 1 25 835
Tiếp nhận khối tiểu học của Trường TH&THCS Lâm Mộng Quang 

và đổi tên thành Trường TH Hưng Mỹ
1 35

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 59 2122 2 49

1 Trường THCS Vinh Giang 1 8 332

2 Trường THCS Vinh Hiền 1 16 575

3 Trường THCS Vinh Hưng 1 17 625
Tiếp nhận khối THCS của Trường TH&THCS Lâm Mộng Quang và 

đổi tên thành Trường THCS Lâm Mộng Quang
1 25

4 Trường TH&THCS Lâm Mộng Quang 1 0 0 18 590 Giải thể sau khi chuyển cấp TH và THCS vào các đơn vị mới

 - Cấp TH 10 301 Chuyển vào Trường TH Vinh Hưng

 - Cấp THCS 8 289 Chuyển vào Trường THCS Vinh Hưng

29 Xã Hưng Lộc 10 9 175 186 6039 6 195

Cấp mầm non 4 9 175 39 1035 3 48

1 Trường MN Hưng Lộc 1 2 40 9 270

2 Trường MN Hưng Thuận 1 3 40 9 227

3 Trường MN Lộc Sơn 1 2 55 12 355 Giữ nguyên Trường MN Lộc Sơn 1 14

4 Trường MN Xuân Lộc 1 2 40 9 183
Tiếp nhận thêm 01 điểm trường Hòa Lộc của Trường MN Hưng 

Thuận và đổi tên thành Trường MN Hưng Xuân
1 11

Cấp tiểu học 3 0 0 75 2438 1 55

1 Trường TH An Nong 1 1 29 903

2 Trường TH An Nong 2 1 20 657

3 Trường TH Lộc Sơn 1 26 878

1 23

1

Thành lập Trường TH Hưng Lộc, trên cơ sở sắp xếp Trường TH An 

Nong 1, Trường TH An Nong 2 và cơ sở ở thôn La Sơn của Trường 

TH Lộc Sơn (chuyển điểm trường thôn Hòa Lộc của Trường TH An 

Nong 1 sang trường TH&THCS Xuân Lộc)

1 55

Sáp nhập Truờng MN Hưng Lộc, Trường MN Hưng Thuận thành 

Trường MN Hưng Lộc (chuyển điểm trường thôn Hòa Lộc Trường 

MN Hưng Thuận sang Trường MN Xuân Lộc)

Sáp nhập thành Trường THCS Vinh Hiền 24

Sáp nhập thành Trường TH Hiền Hải 391
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 72 2566 2 92

1 Trường THCS Lộc Bổn 1 32 1272

2 Trường THCS Lộc Sơn 1 17 668

3 Trường TH&THCS Xuân Lộc 1 23 626

 - Cấp TH 15 368

 - Cấp THCS 8 258

30 Xã Lộc An 13 8 183 189 6230 6 197

Cấp mầm non 5 8 183 39 1092 2 47

1 Trường MN Tiến Lực 1 2 50 8 260

2 Trường MN Đại Thành 1 2 48 7 236

3 Trường MN Lộc Hòa 1 1 21 5 109

4 Trường MN Hoa Hồng 1 2 43 11 282

5 Trường MN Hoa Mai 1 1 21 8 205

Cấp tiểu học 5 0 0 84 2650 2 84

1 Trường TH Đại Thành 1 0 0 18 533

2 Trường TH Trần Tiến Lực 1 0 0 20 648

3 Trường TH Trung Chánh 1 0 0 10 310

4 Trường TH Phú Thạch 1 0 0 8 181

5 Trường TH An Lương Đông 1 0 0 28 978

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 66 2488 2 66

1 Trường THCS Lộc An 1 0 0 25 1028

Sáp nhập Trường TH Trung Chánh, Trường TH Phú Thạch và 

Trường TH An Lương Đông thành trường tiểu học mới (không tiếp 

nhận cấp TH của Trường TH&THCS Lộc Hòa)

1 46

Sáp nhập thành Trường THCS Hưng Lộc (Chuyển 04 lớp ở thôn Hòa 

Lộc sang Trường TH&THCS Hưng Lộc sau sắp xếp)
45

Tiếp nhận thêm 01 điểm Trường TH An Nong 1 với 5 lớp và 01 

điểm trường THCS Lộc Bổn ở thôn Hoà Lộc 04 lớp; xóa điểm 

trường ở thôn Xuân Mỹ và đổi tên thành Trường TH&THCS Hưng 

Lộc

Sáp nhập 03 trường thành trường mầm non mới 25

Sáp nhập 02 trường thành trường mầm non mới 22

1

Sáp nhập Trường THCS Lộc An và Trường THCS Lộc Điền (không 

tiếp nhận cấp THCS của Trường TH&THCS Lộc Hòa)
50

1

1

1

Sáp nhập thành trường TH mới

1

1 47

38
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

2 Trường THCS Lộc Điền 1 0 0 25 1028

3 Trường TH&THCS Lộc Hòa 1 0 0 16 432 Giữ nguyên 1 16

31 Xã Phú Lộc 11 9 200 137 4422 6 146

Cấp mầm non 4 9 200 30 870 2 39

1 Trường MN Lộc Bình 1 2 35 5 135

2 Trường MN Hoa Anh Đào 1 3 70 7 250

3 Trường MN Sao Mai 1 2 45 10 250

4 Trường MN Bắc Hà 1 2 50 8 235

Cấp tiểu học 4 0 0 60 1829 2 60

1 Trường TH Thị Trấn 1 1 0 0 18 570

2 Trường TH thị trấn Phú Lộc 1 0 0 11 332

3 Trường TH Số 1 Lộc Trì 1 0 0 21 682

4 Trường TH Số 2 Lộc Trì 1 0 0 10 245

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 47 1723 2 47

1 Trường THCS Lộc Trì 1 0 0 15 583

2 Trường THCS thị trấn Phú Lộc 1 0 0 20 800

3 Trường TH&THCS Lộc Bình 1 0 0 12 340 Giữ nguyên 1 12

32 Xã Chân Mây - Lăng Cô 13 10 229 243 8050 8 253

Cấp mầm non 4 10 229 39 1205 2 49

1

1

1Sáp nhập thành Trường THCS Phú Lộc 35

1

Sáp nhập thành Trường TH Phú Lộc 1 29

Sáp nhập Trường THCS Lộc An và Trường THCS Lộc Điền (không 

tiếp nhận cấp THCS của Trường TH&THCS Lộc Hòa)
50

Sáp nhập thành Trường MN Sao Mai 22

17

1

Sáp nhập thành Trường TH Phú Lộc 2

Sáp nhập thành Trường MN Hoa Anh Đào

31

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

1 Trường MN Lộc Thủy 1 3 48 7 182

2 Trường MN Lộc Vĩnh 1 2 50 13 431

3 Trường MN Lộc Tiến 1 2 76 9 342

4 Trường MN Lăng Cô 1 3 55 10 250

Cấp tiểu học 5 0 0 129 3895 3 97

1 Trường TH Lăng Cô 1 37 1121 Giữ nguyên 1 37

2 Trường TH Bình An 1 31 1016 Giữ nguyên 1 31

3 Trường TH Lộc Tiến 1 32 840 Sáp nhập với Trường THCS Lộc Tiến thành Trường TH&THCS mới

4 Trường TH Nước Ngọt 1 1 15 507

5 Trường TH Nước Ngọt 2 1 14 411

Cấp trung học cơ sở 4 0 0 75 2950 3 107

1 Trường THCS Lăng Cô 1 20 780 Giữ nguyên 1 20

2 Trường THCS Lộc Tiến 1 17 694 Sáp nhập với Trường TH Lộc Tiến thành Trường TH&THCS mới 1 49

3 Trường THCS Lộc Thủy 1 19 774

4 Trường THCS Lộc Vĩnh 1 19 702

33 Xã Long Quảng 7 8 185 68 1859 3 76

Cấp mầm non 3 8 185 19 509 1 27

1 Trường MN Thượng Quảng 1 2 40 5 123

2 Trường MN Thượng Long 1 3 70 7 183

3 Trường MN Hương Hữu 1 3 75 7 203

1

1

1Sáp nhập thành lập trường THCS mới 38

Sáp nhập 3 trường thành 1 trường MN mới 27

Sáp nhập thành trường MN mới 24

Sáp nhập thành trường TH mới 29

1

Sáp nhập thành trường MN mới 251
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

Cấp tiểu học 3 0 0 36 912 1 36

1 Trường TH Thượng Quảng 1 10 236

2 Trường TH Thượng Long 1 12 312

3 Trường TH Hương Hữu 1 14 364

Cấp trung học cơ sở 1 0 0 13 438 1 13

1 Trường THCS bán trú Long Quảng 1 13 438 Giữ nguyên 1 13

34 Xã Nam Đông 9 8 157 68 1973 4 76

Cấp mầm non 4 8 157 17 406 2 25

1 Trường MN Hương Giang 1 2 25 3 78

2 Trường MN Thượng Nhật 1 2 47 6 136

3 Trường MN Hương Hòa 1 2 45 5 130

4 Trường MN Hương Sơn 1 2 40 3 62

Cấp tiểu học 3 0 0 21 577 1 32

1 Trường TH Hương Sơn 1 0 0 6 152

2 Trường TH Hương Hòa 1 0 0 10 260

3 Trường TH Hương Giang 1 0 0 5 165

Cấp trung học cơ sở 2 0 0 30 990 1 19

1 Trường THCS Hương Hòa 1 0 0 5 165
Tiếp nhận khối THCS của Trường TH&THCS Kim Đồng thành 

Trường THCS Nam Đông
1 19

2 Trường TH&THCS Kim Đồng 1 0 0 25 825
Giải thể sau khi chuyển khối TH cho Trường TH mới sau sắp xếp và 

khối THCS cho trường THCS Hương Hòa

Sáp nhập thành Trường MN Hoa Lan 12

Sáp nhập Trường TH Hương Sơn, Trường TH Hương Hòa, Trường 

TH Hương Giang và tiếp nhận cấp tiểu học của Trường TH&THCS 

Kim Đồng thành trường tiểu học mới

Sáp nhập 3 trường thành trường TH mới 36

Sáp nhập thành Trường MN Tường Vi 13

1

1

1

1 32
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

 - Cấp TH 0 0 11 304 Chuyển vào Trường TH mới sau khi sáp nhập 03 trường tiểu học

 - Cấp THCS 0 0 14 521 Chuyển vào Trường THCS Hương Hòa

35 Xã Khe Tre 11 10 180 90 2582 6 100

Cấp mầm non 4 10 180 18 455 2 28

1 Trường MN Hương Lộc 1 2 36 3 74

2 Trường MN Hương Phú 1 3 54 5 128

3 Trường MN Hoa Đỗ Quyên 1 3 55 7 165

4 Trường MN Thượng Lộ 1 2 35 3 88

Cấp tiểu học 4 0 0 36 951 2 41

1 Trường TH Hương Phú 1 0 0 7 168
Tiếp nhận khối TH Trường TH&THCS Nam Phú và đổi tên thành 

Trường TH Lý Tự Trọng
1 12

2 Trường TH Thượng Lộ 1 0 0 6 155

3 Trường TH Hương Lộc 1 0 0 8 192

4 Trường TH thị trấn Khe Tre 1 0 0 15 436

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 36 1176 2 31

1 Trường THCS- DTNT Nam Đông 1 0 0 8 212 Không thực hiện sắp xếp 1 8

2 Trường THCS thị trấn Khe Tre 1 0 0 19 749
Tiếp nhận khối THCS của Trường TH&THCS Nam Phú và đổi tên 

thành Trường THCS Lương Thế Vinh
1 23

3 Trường TH&THCS Nam Phú 1 0 0 9 215 Giải thể đơn vị sau khi chuyển các cấp TH và THCS vào đơn vị mới

 - Cấp TH 0 0 5 128 Chuyển khối TH vào Trường TH Lý Tự Trọng sau sắp xếp

 - Cấp THCS 0 0 4 87 Chuyển khối THCS vào Trường THCS thị trấn Khe Tre

36 Xã A Lưới 1 10 12 263 100 2345 6 117

Cấp mầm non 5 12 263 33 785 3 45

Sáp nhập thành Trường MN Hoa Đỗ Quyên 15

Sáp nhập thành Trường TH Trần Quốc Toản

1

1 29

1Sáp nhập thành Trường MN Hoa Hướng Dương 13
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

1 Trường MN Sơn Ca 1 2 52 6 163

2 Trường MN Bắc Sơn 1 2 44 4 109

3 Trường MN Hồng Trung 1 2 42 6 140

4 Trường MN Hồng Vân 1 3 70 10 225

5 Trường MN Hồng Thủy 1 3 55 7 148 Giữ nguyên 1 10

Cấp tiểu học 4 0 0 48 1123 2 24

1 Trường TH Hồng Kim 1 10 247 Giữ nguyên 1 10

2 Trường TH Bắc Sơn 1 8 180

3 Trường TH Hồng Trung 1 10 219

4 Trường TH Hồng Vân 1 20 477

Cấp trung học cơ sở 1 0 0 19 437 1 48

1 Trường TH&THCS Hồng Thủy 1 0 0 19 437 86

 - Cấp THCS 5 156 Sáp nhập khối THCS vào Trường PTNT liên cấp xã biên giới 1 48

 - Cấp TH 14 281
Hình thành Trường TH Hồng Thủy sau khi tách khối THCS vào 

trường PTNT liên cấp xã biên giới
1 14

37 Xã A Lưới 2 13 12 296 163 4919 6 175

Cấp mầm non 5 12 296 41 998 2 53

1 Trường MN A Ngo 1 3 70 9 213

2 Trường MN Hoa Ta Vai 1 3 75 14 322

3 Trường MN Hoa Phong Lan 1 2 45 6 157

Hợp nhất với cấp THCS Trường TH&THCS Hồng Thủy để thành 

Trường PTNT liên cấp xã biên giới

Sáp nhập thành Trường MN Hoa Phong Lan 24

Sáp nhập thành Trường MN Sơn Ca 14

Sáp nhập thành Trường MN Hồng Vân

Sáp nhập Trường MN A Ngo và Trường MN Hoa Ta Vai thành 

trường mầm non mới

1

1

1

21

1 29
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

4 Trường MN Hồng Bắc 1 2 56 6 142

5 Trường MN Nhâm 1 2 50 6 164

Cấp tiểu học 5 0 0 73 2047 2 73

1 Trường TH A Ngo 1 14 396

2 Trường TH Kim Đồng 1 28 875

3 Trường TH Hồng Bắc 1 11 273

4 Trường TH Hồng Quảng 1 10 288

5 Trường TH Nhâm 1 10 215

Cấp trung học cơ sở 3 0 0 49 1874 2 49

1 Trường THCS - DTNT A Lưới 1 16 639 Không thực hiện sắp xếp 1 16

2 Trường THCS Lê Lợi 1 23 935

3 Trường THCS Quang Trung 1 10 300

38 Xã A Lưới 3 9 12 203 72 1857 4 75

Cấp mầm non 4 12 203 19 424 2 27

1 Trường MN Phú Vinh 1 2 35 3 56

2 Trường MN Hồng Thượng 1 4 63 7 148

3 Trường MN Hồng Thái 1 3 45 3 90

4 Trường MN Hoa Đào 1 3 60 6 130

Cấp tiểu học 4 0 0 37 890 1 17

1 Trường TH Sơn Thủy 1 11 330

Sáp nhập thành Trường MN Hoa Phong Lan 24

1

1

1

1

Sáp nhập thành trường MN mới 12

Sáp nhập thành trường MN mới 15

1 42

1

Sáp nhập thành Trường TH Bắc Quảng Nhâm 31

Sáp nhập thành Trường THCS Lê Lợi 33

Sáp nhập thành trường TH mới 17

1

Sáp nhập Trường TH A Ngo và Trường TH Kim Đồng thành trường 

tiểu học mới
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

2 Trường TH Hồng Thái 1 6 152

3 Trường TH Phú Vinh 1 5 95

4 Trường TH Hồng Thượng 1 15 313

Cấp trung học cơ sở 1 0 0 16 543 1 31

1 Trường THCS Trần Hưng Đạo 1 16 543
Hợp nhất với 3 Trường TH thành Trường PTNT TH&THCS A Lưới 

3

39 Xã A Lưới 4 8 9 206 67 1903 4 87

Cấp mầm non 4 9 206 23 603 2 32

1 Trường MN A Đớt 1 3 60 5 145

2 Trường MN A Roàng 1 2 52 8 217

3 Trường MN Hương Lâm 1 2 54 6 137

4 Trường MN Đông Sơn 1 2 40 4 104

Cấp tiểu học 3 0 0 22 746 1 15

1 Trường TH A Đớt 1 0 0

2 Trường TH Hương Lâm 1

3 Trường TH Đông Sơn 1

Cấp trung học cơ sở 1 0 0 22 554 1 40

1 Trường TH&THCS A Roàng 0 0 22 554

 - Cấp THCS 0 0 7 198
Sáp nhập với Trường TH A Đớt, Trường TH Hương Lâm, Trường 

TH Đông Sơn để hình thànhTrường PTNT TH&THCS A Lưới 4

 - Cấp TH 0 0 15 356
Hình thành Trường TH A Roàng sau khi chuyển khối THCS vào 

Trường liên cấp xã biên giới
1 15

40 Xã A Lưới 5 4 2 79 34 920 3 36

1

Hợp nhất Trường TH Phú Vinh, Trường TH Hồng Thượng và 

Trường THCS Trần Hưng Đạo thành Trường  PTNT TH&THCS A 

Lưới 3

22 746

Sáp nhập thành Trường MN Ban Mai 18

Sáp nhập thành Trường MN Bình Minh 14

Sáp nhập thành trường TH mới 17

Hợp nhất 03 trường tiểu học và tiếp nhận cấp THCS của Trường 

TH&THCS A Roàng để thành lập Trường PTNT tiểu học và THCS 

A Lưới 4

1

1
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Tên trường
Số 

lượng

Số 

nhóm

Số 

cháu
Số lớp

Số học 

sinh
Trường mới sau sắp xếp

Số trường 

sau sắp xếp

Quy mô 

số lớp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Xã, phường

Tt

Quy mô số lớp, số học sinh 

năm học 2026-2027 
Phương án sắp xếp

Ghi chú 

Cấp mầm non 2 2 79 11 242 1 13

1 Trường MN Hồng Hạ 1 1 39 6 138

2 Trường MN Hương Nguyên 1 1 40 5 104

Cấp trung học cơ sở 2 0 0 23 678 2 23

1 Trường TH&THCS Hồng Hạ 1 13 387

 - Cấp TH 9

 - Cấp THCS 4

2 Trường TH&THCS Hương Nguyên 1 10 291

 - Cấp TH 6

 - Cấp THCS 4

Danh sách này có 40 xã, phường./.

Giữ nguyên 10

Sáp nhập thành Trường MN A Lưới 5 13

Giữ nguyên 131

1

1
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